	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  Tên tiếng Việt (tên tiếng Anh)
Thiết bị động lực (Transportation equipment)
Mã số học phần: 7090538
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4); Học trong 8 tuần.
Số tiết học phần: 30
Lý thuyết: 30 ; Bài tập 0; Thực hành: 0; 
       Thực tập: 0.; Đồ án: 0 ; Tự học: 60 ;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. Ths. Nguyễn Thế Hoàng	0905-15
2. ThS. Trần Viết Linh	0905-14
2.2. Bộ môn: Máy Và Thiết Bị Công Nghiệp.
2.3. Khoa: Cơ – Điện
3. Điều kiện học học phần (mã số học phần)
3.1. Môn học tiên quyết:
Cơ sở thiết kế máy (7090406);
[bookmark: _GoBack]Kỹ thuật nhiệt (7090423)
3.2. Môn học học trước:
4. Mục tiêu của học phần (là kết quả học tập mong đợi người học đạt được)
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Nguyên lý làm việc, đặc điểm của một số loại động cơ công nghiệp.
4.1.2. Chu trình công tác lý thuyết của một số loại động cơ
4.1.3. Cấu tạo, tính chất của các loại nhiên liệu dùng cho động cơ đốt trong dạng pít-tông
4.1.4. Nguyên lý làm việc, kết cấu của các hệ thống trên động cơ đốt trong.
4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Nhận biết được các kết cấu trên động cơ.
4.2.2. Tháo, lắp một số cụm chi tiết trên động cơ.
4.2.3. Kỹ năng sử dụng một số loại thiết bị trong xưởng sản xuất: cờ lê một chiều, cờ lê đo lực, thước kẹp, ban me.
4.2.4. Biết cách điều chỉnh góc đánh lửa, góc phân phối khí trên động cơ xăng một xi lanh. 
5. Tóm tắt nội dung học phần
(Mô tả tóm tắt các nội dung chính giảng dạy cho người học; khoảng 10 dòng)
Môn học cung cấp kiến thức cơ bản về các loại động cơ trong công nghiệp. Nội dung chính của môn học tập trung vào động cơ đốt trong dạng pít-tông (loại động cơ phổ biến nhất hiện nay): vấn đề nhiên liệu, các nguyên lý làm việc và cấu tạo của các hệ thống chính.
Thông qua việc được thực hành tháo lắp mô hình động cơ, người học hiểu sâu sắc kiến thức đã học đồng thời hiểu được quy trình tháo lắp các thiết bị máy móc cơ khí. Sinh viên có kỹ năng sử dụng một số loại thiết bị chuyên dụng: cờ lê một chiều, cơ – lê đo lực, ban-me, thước kẹp….
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	KHÁI NIỆM CƠ BẢN, PHÂN LOẠI ĐCĐT VÀ CÁC ĐỊNH NGHĨA
	3
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm và phân loại ĐCĐT
	
	

	1.2
	So sánh động cơ đốt trong với các Động cơ nhiệt khác.
	
	

	1.3
	Sơ đồ cấu tạo chung của động cơ đốt trong 
	
	

	1.4
	Một số định nghĩa cơ bản
	
	

	1.5
	Nhiên liệu lỏng dùng trong động cơ đốt trong
	
	

	Chương 2
	CHU TRÌNH LÀM VIỆC LÝ THUYẾT  
	4
	4.1.2

	2.1
	Nguyên lý làm việc của động cơ Điesel bốn kỳ
	
	

	2.2
	Nguyên lý làm việc của động cơ xăng 4 kỳ, không tăng áp
	
	

	2.3
	Nguyên lý làm việc của động cơ 2 kỳ
	
	

	2.4
	Nguyên lý làm việc của động cơ pit ton quay
	
	

	2.5
	Nguyên lý làm việc của động cơ tăng áp
	
	

	2.6
	Nguyên lý làm việc của động cơ nhiều xy lanh
	
	

	2.7
	Nguyên lý làm việc của động cơ đặc biệt khác
	
	

	2.8
	So sánh các kiểu động cơ đốt trong
	
	

	Chương 3
	CHU TRÌNH LÝ TƯỞNG CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG
	2
	4.1.2

	3.1
	Khái niệm chung
	
	

	3.2
	Chu trình lý tưởng tổng quát của động cơ đốt trong   
	
	

	3.3
	Các chỉ tiêu đánh giá
	
	

	3.4
	Những thông số kinh tế - kỹ thuật cơ bản của động cơ
	
	

	Chương 4
	CƠ CẤU TRỤC KHUỶU - THANH TRUYỀN
	4
	4.1.3; 4.1.4

	4.1
	Khái niệm chung
	
	

	4.2
	Động học, động lực học của cơ cấu trục khuỷ thanh truyền
	
	

	4.3
	Kết cấu các chi tiết chính
	
	

	Chương 5
	HỆ THỐNG CUNG CẤP NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG
	3
	4.1.3; 4.1.4

	5.1
	Khái niệm cơ bản
	
	

	5.2
	Một số loại chế hoà khí thường gặp
	
	

	5.3
	Cung cấp nhiên liệu trong các loại động cơ đốt cháy cưỡng bức, phun trực tiếp
	
	

	Chương 6
	CUNG CẤP NHIÊN LIỆU TRONG ĐỘNG CƠ DIEZEL
	3
	4.1.3; 4.1.4

	6.1
	Khái niệm.
	
	

	6.2
	Các phương pháp hình thành khí hỗn hợp trong động cơ  Diesel

	
	

	Chương 7
	HỆ THỐNG BÔI TRƠN
	2
	4.1.3; 4.1.4

	7.1
	Công dụng và các thông số của dầu bôi trơn
	
	

	7.2
	Các loại hệ thống bôi trơn
	
	

	Chương 8
	HỆ THỐNG LÀM MÁT
	2
	4.1.3; 4.1.4

	8.1
	Công dụng của hệ thống làm mát
	
	

	8.2
	Các loại hệ thống làm mát
	
	

	Chương 9
	CƠ CẤU PHÂN PHỐI KHÍ
	3
	4.1.3; 4.1.4

	9.1
	Công dụng, phân loại cơ cấu phân phối khí
	
	

	9.2
	Nguyên lý làm việc của một số loại cơ cấu phân phối khí
	
	

	9.3
	Kết cấu của một số chi tiết chính trong cơ cấu phân phối khí
	
	

	Chương 10
	HỆ THỐNG ĐÁNH LỬA TRONG ĐỘNG CƠ XĂNG
	2
	4.1.3; 4.1.4

	10.1
	Hệ thống đánh lửa thường dùng ác quy
	
	

	10.2
	Hệ thống đánh lửa manheto
	
	

	10.3
	Hệ thống đánh lửa bán dẫn
	
	

	Chương 11
	HỆ THỐNG KHỞI ĐỘNG
	2
	4.1.3; 4.1.4

	11.1
	Tốc độ vòng quay tối thiểu để khởi động
	
	

	11.2
	Các loại hệ thống khởi động
	
	

	11.3
	Thiết bị hỗ trợ khởi động
	
	

	6.2. Thí nghiệm/Thực hành (nếu có)


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết
- Thực hiện nhiệm vụ thực tế, nhận xét rút kinh nghiệm
8. Nhiệm vụ của sinh viên (Trình bày các nhiệm vụ sinh viên phải thực hiện)
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
a. Cách đánh giá
· Dự lớp : Đầy đủ theo quy chế
· Kiểm tra giữa kỳ: Thực hiện đánh giá theo quy chế
· Báo cáo : Đầy đủ báo cáo quá trình thực hiện theo yêu cầu của học phần.
· Thi cuối kỳ : Đạt điểm đánh giá tối thiểu theo thang điểm qui định của hình thức đào tạo theo tín chỉ
· Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Ký hiệu
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm thi kết thúc học phần
	A
	Điểm thi kết thúc học phần
	0,6

	2
	Điểm kiểm tra thường xuyên
	B1
	 Là điểm trung bình kiểm tra miệng trên lớp đối với các phần nội dung chuẩn bị ở nhà
	0,1

	3
	Điểm kiểm tra giữa học kỳ
	B2
	Điểm bài kiểm tra 1 tiết
	0,1

	4
	Điểm tiểu luận( hay bài tập lớn hoặc điểm học phần thí nghiệm…)
	B3
	+ Điểm thực hành làm điểm trung bình của tất cả các bài thực hành theo quy định
	0,1

	5
	Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận
	C1
	+ SV có thái độ trật tự, ghi chép bài đầy đủ thì được 6 điểm.
+ Cứ 3 lần SV bị nhắc nhở thái độ bị trừ 1 điểm.
+ Cứ 3 lần SV trả lời đúng câu hỏi trên lớp được cộng thêm 1 điểm.
	0.05

	6
	Điểm chuyên cần
	C2
	Đi học đầy đủ c2 =10 điểm
	+ Bỏ học 2% số giờ học quy định bị trừ 1 điểm, bỏ học 20% số giờ quy định có c2 =0
	+ Sinh viên bỏ học trên 20% số giờ quy định sẽ bị cấm thi, nhận 0 điểm và phải học lại.
	0.05


b. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.
10. Tài liệu học tập
	[1] Phạm Minh Tuấn (2006), Động Cơ Đốt Trong, NXB Khoa Học Kỹ Thuật.
[2] Phạm Minh Tuấn, Nguyên Lý Động Cơ Đốt Trong, NXB Khoa Học Kỹ Thuật
[3] Nguyễn Tất Tiến (2003), Nguyên lý động cơ đốt trong, NXB Giáo Dục


11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
	Thực hành
	Sinh viên cần chuẩn bị

	
	
	
	(tiết)
	(tiết)
	

	1
	C1: Khái niệm cơ bản, phân loại đcđt và các định nghĩa
	4
	0
	0
	Tr 5 – 6 [1]

	
	C2: Chu trình làm việc lý thuyết
	4
	0
	0
	Tr 11 – 18 [2]

	2
	C2: Chu trình làm việc lý thuyết 
	4
	0
	0
	Tr 11 – 18 [2]

	
	C3: Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong
	4
	0
	0
	Tr 19 – 39 [2]; Tr 96 – 321 [3]

	3
	C4: Cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
	8
	0
	0
	Tr 26 – 55 [1]

	4
	C5: Hệ thống cung cấp nhiên liệu trong động cơ xăng
	8
	0
	0
	Tr 87 – 106 [1]; Tr 324 – 351 [3]

	5
	C6: Hệ thống cung cấp nhiên liệu trong động cơ diezel
	8
	0
	0
	Tr 106 – 126 [1]; Tr 367 – 392 [3]

	6
	C7: Hệ thống bôi trơn
	4
	0
	0
	Tr 126 – 140 [1]

	
	C8: Hệ thống làm mát
	4
	0
	0
	Tr 140 – 146 [1]

	7
	C9: Cơ cấu phân phối khí
	4
	0
	0
	Tr 69 – 83 [1]

	
	C10: Hệ thống đánh lửa trong động cơ xăng
	4
	0
	0
	Tr 147 – 151 [1]

	8
	C11: Hệ thống khởi động 2
	4
	0
	0
	Tr 153 – 158 [1]

	
	Hà nội, ngày 18 tháng 7 năm 2018 

	TRƯỞNG KHOA


TS. Khổng Cao Phong
	TRƯỞNG BỘ MÔN


TS. Nguyễn Văn Xô
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